
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 Tân Mạnh Phát
Dung dịch vệ sinh 

phụ nữ Alysa

Công ty TNHH dược phẩm 

Tân Mạnh Phát

Số nhà 48 tổ 9, phường Phúc Lợi, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
8802/21/CBMP-HN

2 Quyên Lara Body Glod 24k
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
8944/21/CBMP-HN

3 Quyên Lara Perfect Foaming 
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
9057/21/CBMP-HN

4 Quyên Lara Sun Cream
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
9059/21/CBMP-HN

5 Quyên Lara Scion Feminine Wash
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
9061/21/CBMP-HN

6 Quyên Lara Nước hoa Hồng
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
9062/21/CBMP-HN

7 Quyên Lara Kem dưỡng da
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
9063/21/CBMP-HN

8 Nomie Cosmetics Dr.AC+
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Nimie quốc tế

170 Ngõ 75 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ 

Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
9225/21/CBMP-HN

9 Laurent Hona Soap X3
Công ty cổ phần thương mại 

quốc tế GTG

Nhà 04 – LK4, số 90 đường Nguyễn Tuân, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
9573/21/CBMP-HN

10 Laurent Hona Plus X3
Công ty cổ phần thương mại 

quốc tế GTG

Nhà 04 – LK4, số 90 đường Nguyễn Tuân, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
9589/21/CBMP-HN

11 S.H.E Sarah Công ty cổ phần S.H.E Quốc tế
Số 455 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
9646/21/CBMP-HN

12 Mita Mita
Công ty TNHH Pharma Việt 

Nhật

Thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
9909/21/CBMP-HN

13 Lancej Sakito
Công ty TNHH Coco Skin 

Quốc tế

Số 107 Trần Tất Văn, thị trấn Ao Lão, huyện An 

Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
10143/21/CBMP-HN

14 Lancej Emosy
Công ty TNHH Coco Skin 

Quốc tế

Số 107 Trần Tất Văn, thị trấn Ao Lão, huyện An 

Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
10144/21/CBMP-HN

15 Lancej Gladin Gold
Công ty TNHH Coco Skin 

Quốc tế

Số 107 Trần Tất Văn, thị trấn Ao Lão, huyện An 

Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
10145/21/CBMP-HN

16 One Max Haxi Deodorant Max
Công ty cổ phần Dược phẩm 

H.T

Số 136 Trần Vỹ, phường Phúc Diễn, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
10146/21/CBMP-HN

17 Lancej Thousand Love
Công ty TNHH Coco Skin 

Quốc tế

Số 107 Trần Tất Văn, thị trấn An Lão, huyện An 

Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
10507/21/CBMP-HN

18 Maxibac
Gel vệ sinh phụ nữ 

Maxibac Intima
Công ty TNHH Medimap

Khu gia đình kho 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 

phẩm A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
10538/21/CBMP-HN

19 Lancej Naki
Công ty TNHH Coco Skin 

Quốc tế

Số 107 Trần Tất Văn, thị trấn Ao Lão, huyện An 

Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
10559/21/CBMP-HN

20 Quyên Lara Lipbalm Herber
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
10589/21/CBMP-HN

21 Lancej Sakito
Công ty cổ phần Dược phẩm 

Lancej

196B Nguyễn Lương Bằng, phường Quang 

Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
10722/21/CBMP-HN

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SYT ngày        tháng       năm 2026 của Sở Y tế Hà Nội)

DANH SÁCH
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

22 Maxibac

Kem dưỡng ẩm phục 

hồi da Maxibac Facial 

Cream

Công ty TNHH Medimap
Khu gia đình kho 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất,  thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Bình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
11243/21/CBMP-HN

23 Maxibac
Kem hăm Maxibac 

Defense Rash Cream
Công ty TNHH Medimap

Khu gia đình kho 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất,  thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Bình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
11244/21/CBMP-HN

24 Eva Luxury Eva Luxury Công ty TNHH Eva Luxury
Đội 8, thôn Kim Quy, xã Minh Tân, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
11273/21/CBMP-HN

25 Maxibac

 Kem dưỡng da  tay, 

chân Maxibac Anti- 

Cracking Cream

Công ty TNHH Medimap
Khu gia đình Kho 286/CVT, xã Bình Yên, 

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
11300/21/CBMP-HN

26 Maxibac

 Sữa rửa mặt tạo bọt 

Maxibac Antibacterial 

Cleanser

Công ty TNHH Medimap
Khu gia đình Kho 286/CVT, xã Bình Yên, 

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
11380/21/CBMP-HN

27 Maxibac
Gel chấm mụn 

Maxibac Anti-Pimple
Công ty TNHH Medimap

Khu gia đình Kho 286/CVT, xã Bình Yên, 

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
11381/21/CBMP-HN

28 Cleopatra Cleopatra
Công ty cổ phần đầu tư quốc 

tế Amaka

LK18 đường Dọc Bún 2, phường La Khê, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
11414/21/CBMP-HN

29 Maxibac

Kem làm sạch da 

Maxibac Cleansing 

Cream 

Công ty TNHH Medimap
Khu gia đình kho 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 

phẩm A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
11521/21/CBMP-HN 

30 Maxibac 
Sữa tắm gội Maxibac 

Gentle Wash 
Công ty TNHH Medimap

Khu Gia Đình Kho 286/CVT xã Bình Yên, 

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
11710/22/CBMP-HN

31 Medimap Rectomim Công ty TNHH Medimap
Khu Gia Đình Kho 286/CVT xã Bình Yên, 

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
11711/22/CBMP-HN

32 Maxibac
Dầu gội Maxibac Anti-

Dandruff Shampoo
Công ty TNHH Medimap

Khu gia đình Khô 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
11820/22/CBMP-HN

33 Osena Skin Osena 
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Osena

Tầng 12, Toà nhà văn phòng Diamond Tower, 

Số 48, Đường Lê Văn Lương, Khu đô thị mới 

N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12288/22/CBMP-HN 

34 Osena Skin Face Cream 
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Osena

Tầng 12, toà nhà văn phòng Diamond Tower, số 

48, đường Lê Văn Lương, khu đô thị mới N1, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12345/22/CBMP-HN

35 Osena Skin Face Cream 
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Osena

Tầng 12, toà nhà văn phòng Diamond Tower, số 

48, đường Lê Văn Lương, khu đô thị mới N1, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12346/22/CBMP-HN

36 Nikko Lady Wash 
Công ty TNHH y tế Nikko 

Việt Nam

Số 21, Ngõ 200, đường Thanh Bình, phường Mộ 

Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12473/22/CBMP-HN

37 Mailana Aquaros 
Công ty TNHH SX TM & TP 

Autovina

CL 18/20 Khu đô thị Dương Nội, Tố Hữu, 

phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12543/22/CBMP-HN
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38 Laurent Sun Cream Công ty cổ phần tập đoàn GTG

Tầng 6, số 8 đường Phạm Hùng, Phường Mễ 

Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 

phẩm A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12621/22/CBMP-HN

39 Ohani Love Charms
Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Ohani

Thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 

phẩm A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12622/22/CBMP-HN

40 Tata Cosmetics Slim Nano++ Công ty TNHH mỹ phẩm Tata
Thôn Rền, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 

phẩm A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12681/22/CBMP-HN

41
Diep Anh 

Cosmetics

Kem chống nắng 

Gluta White

Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Diệp Anh Beauty

Số 3 ngõ 51 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12833/22/CBMP-HN

42
Diep Anh 

Cosmetics
Sữa tắm Gluta White

Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Diệp Anh Beauty

Số 3 ngõ 51 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12834/22/CBMP-HN

43 Dr Skinnv Nvm01 Cleaning Skin

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Dr 

Nguyễn Vân

Tây Bàn Thành, phường Đập Đá, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12866/22/CBMP-HN

44 Dr Skinnv Nva02 Skin Balance

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Dr 

Nguyễn Vân

Tây Bàn Thành, phường Đập Đá, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12867/22/CBMP-HN

45 Dr Skinnv Nva01 Deep Cleaning

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Dr 

Nguyễn Vân

Tây Bàn Thành, phường Đập Đá, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12868/22/CBMP-HN

46 Dr Skinnv Nva03 Sun Cream NV

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Dr 

Nguyễn Vân

Tây Bàn Thành, phường Đập Đá, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12869/22/CBMP-HN

47 Dr Skinnv
Nvs04 H2O Deep 

Clean

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Dr 

Nguyễn Vân

Tây Bàn Thành, phường Đập Đá, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12870/22/CBMP-HN

48 Dr Skinnv
Nvs03 Tone Up 

Cream NV

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Dr 

Nguyễn Vân

Tây Bàn Thành, phường Đập Đá, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12871/22/CBMP-HN

49 Dr Skinnv
Nvm03 Light Dark 

Cream

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Dr 

Nguyễn Vân

Tây Bàn Thành, phường Đập Đá, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12872/22/CBMP-HN

50 Dr Skinnv
Nvs02 Light Day 

Cream

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Dr 

Nguyễn Vân

Tây Bàn Thành, phường Đập Đá, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12873/22/CBMP-HN

51 Rosa Cosmetics Mitar
Công ty TNHH Rosa 

Cosmetics

Số nhà 178 ngõ 75 đường Trần Quang Diệu, 

phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 

phẩm A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12895/22/CBMP-HN

52
Diệp Anh 

Cosmetics

Bột tắm thảo dược 

Gluta White

Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Diệp Anh Beauty

Số 3 ngõ 51 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
12941/22/CBMP-HN

53 Lancej Wahashi
Công ty cổ phần Dược phẩm 

Lancej

196B Nguyễn Lương Bằng, phường Quang 

Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
13145/22/CBMP-HN

54 Lancej Shiseila 24K
Công ty cổ phần Dược phẩm 

Lancej

196B Nguyễn Lương Bằng, phường Quang 

Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
13146/22/CBMP-HN

55 Maxibac
Kem chống nắng  

Maxibac Sun Cream 
Công ty TNHH Medimap

Khu gia đình kho 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất,  thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Bình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
13156/22/CBMP-HN 
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56 THG Jekina

Công ty cổ phần đầu tư và 

kinh doanh thương mại Thiên 

Hương Group

Tòa nhà Audi Số 8 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
13158/22/CBMP-HN

57 DR Skinnv
NVA04 Skin Balance 

Essence

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Dr 

Nguyễn Vân

Tây Bàn Thành, phường Đập Đá, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
13209/22/CBMP-HN

58 DR Skinnv
NVS01 HA-B5 

Niacinamide Serum

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Dr 

Nguyễn Vân

Tây Bàn Thành, phường Đập Đá, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
13210/22/CBMP-HN

59 DR Skinnv
NVM02 Light Dark 

Serum

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Dr 

Nguyễn Vân

Tây Bàn Thành, phường Đập Đá, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
13211/22/CBMP-HN

60 Hahaci Perfect Love Công ty cổ phần TS Ngọc Hà
Thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
13389/22/CBMP-HN

61 OMG Organic
Dầu gội Bồ Kết thảo 

dược

Công ty cổ phần thương mại 

xuất  nhập khẩu Lotes Việt 

Nam

Lô E48 đường Đức Diễn, khu đấu giá 3ha, 

phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Bình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
13426/22/CBMP-HN

62 OMG Organic Dầu xả Bưởi non

Công ty cổ phần thương mại 

xuất  nhập khẩu Lotes Việt 

Nam

Lô E48 đường Đức Diễn, khu đấu giá 3ha, 

phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Bình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
13427/22/CBMP-HN

63 THG Super White Nano+

Công ty cổ phần đầu tư và 

kinh doanh thương mại Thiên 

Hương Group

Tòa nhà Audi Số 8 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
13554/22/CBMP-HN

64 Maxibac
Kem dưỡng ẩm da 

mụn Maxibac Glycerin
Công ty TNHH Medimap

Khu gia đình kho 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 

phẩm A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
13788/22/CBMP-HN

65 Maxibac
Kem chống nắng 

Maxibac Sun Cream
Công ty TNHH Medimap

Khu gia đình kho 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 

phẩm A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
13789/22/CBMP-HN

66 Maxibac Whitening Serum Công ty TNHH Medimap
Khu gia đình kho 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
13918/22/CBMP-HN

67 Quyên Lara Skin Pure
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
14181/22/CBMP-HN

68 JP Cosmetics Serum Lakin's Retinol Công ty cổ phần JP Quốc tế

Số 20 ngõ 357 Tam Trinh, phường Hoàng văn 

thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
14353/22/CBMP-HN

69 Quyên Lara Son dưỡng Shiny Lips
Công ty tnhh dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
14354/22/CBMP-HN

70 Maxibac
Maxibac AHA-BHA 

Toner
Công ty TNHH Medimap

Khu gia đình kho 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
14499/22/CBMP-HN

71 Nedabo Royal Clear

Công ty cổ phần đầu tư và 

kinh doanh thương mại Thiên 

Hương Group

Tòa nhà Audi Số 8 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
14830/22/CBMP-HN

72 Jolie L'Venta
Công ty cổ phần Dược phẩm 

Lancej Việt Nhật

Thôn Đạc Tài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
14870/22/CBMP-HN

73 Cindy Sun Cream 
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm HT Group

Thôn Tân Phúc, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
15451/23/CBMP-HN

74 Miano Perfume Công ty cổ phần JP Quốc tế

Số 20 ngõ 357 Tam Trinh, phường Hoàng văn 

thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
15478/23/CBMP-HN
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75 Neva Sun Solution
Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Ntgroup

Số 27 dốc Kiểm Lâm, tổ 7, khu 3, Phường Hồng 

Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
15597/23/CBMP-HN

76 Sonder Man Sun World
Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu Lucyan

Số 25 Phố Yên Thế, Phường Văn Miếu, Quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
15711/23/CBMP-HN

77 Genio Inizio Shampoo
Công ty cổ phần tập đoàn Ái 

Thiên

 Số 5 ngõ 34 Phố Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ 

Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
15835/23/CBMP-HN

78 Genio Setoso Condizionatore
Công ty cổ phần tập đoàn Ái 

Thiên

 Số 5 ngõ 34 Phố Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ 

Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
15836/23/CBMP-HN

79 Quên Lara Hydra Serum
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
15837/23/CBMP-HN

80 Quên Lara Hydra Cream
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
15838/23/CBMP-HN

81 Quên Lara Bio Peel
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
15839/23/CBMP-HN

82 Kaan Shower Gel
Công ty TNHH Kaan Group 

Việt Nam

182 Nguyễn Công Trứ, Phường Đông Vệ, Thành 

phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
15999/23/CBMP-HN

83 Y.O.U Nature Extra Sunblock
Công ty TNHH TM và DV 

Y.O.U Nature

Số 29, ngõ 66, Tuyến số 1, Thị Trấn Trạm Trôi, 

Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
16113/23/CBMP-HN

84 Dr.Shin Tk-Derma Sun Cream
Công ty TNHH tập đoàn Dược 

mỹ phẩm Minh Khang

Số 31 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
16441/23/CBMP-HN

85 Huy Long
Khử mùi hôi nách 

Huy Long

Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Quốc Huy

Xóm Bá Vân 4, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông 

Công, Tỉnh Thái Nguyên

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17010/23/CBMP-HN

86 KVT Cosmetics Extra Sun Cream
Công ty TNHH SX TM & DV 

KVT Academy

Thôn Bạch Trữ, Xã Tiến Thắng, Huyện Mê 

Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17052/23/CBMP-HN

87 Hady Body Glow+ Công ty cổ phần tập đoàn Hady

Số 12G2 Ngách 9 Ngõ 95 Phố Chùa Bộc, 

Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17094/23/CBMP-HN

88 Hady Sunshield Công ty cổ phần tập đoàn Hady

Số 12G2 Ngách 9 Ngõ 95 Phố Chùa Bộc, 

Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17095/23/CBMP-HN

89 Hady Hady Perfume Công ty cổ phần tập đoàn Hady

Số 12G2 Ngách 9 Ngõ 95 Phố Chùa Bộc, 

Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17096/23/CBMP-HN

90 Hady Artemis Công ty cổ phần tập đoàn Hady

Số 12G2 Ngách 9 Ngõ 95 Phố Chùa Bộc, 

Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17097/23/CBMP-HN

91 Hady First Love Công ty cổ phần tập đoàn Hady

Số 12G2 Ngách 9 Ngõ 95 Phố Chùa Bộc, 

Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17098/23/CBMP-HN

92 Hady Dermocare Công ty cổ phần tập đoàn Hady

Số 12G2 Ngách 9 Ngõ 95 Phố Chùa Bộc, 

Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17099/23/CBMP-HN

93 KVT Cosmetics
Whitening Facial 

Wash

Công ty TNHH SX TM & DV 

KVT Academy

Thôn Bạch Trữ, Xã Tiến Thắng, Huyện Mê 

Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17110/23/CBMP-HN

94 Allycos Shiny Peel Công ty TNHH Regally

	Số Nhà 18A, Ngõ 103 Đường Cổ Nhuế, 

Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17179/23/CBMP-HN
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95 Maxibac

Nước tẩy trang 

Maxibac Micellar 

Water Remover

Công ty TNHH Medimap
Khu gia đình kho 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17196/23/CBMP-HN

96 MT-Beauty
Xịt khử mùi 24H 

Charming

Công ty TNHH mỹ phẩm MT-

Beauty

	Số 615 Ấp Thạnh Hưng 1, Xã Trung Hưng, 

Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17256/23/CBMP-HN

97 Quyên Lara Lara Cream
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17442/23/CBMP-HN

98 Quyên Lara Lara Lipstick
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17443/23/CBMP-HN

99 Quyên Lara Hydra Cream
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17444/23/CBMP-HN

100 Lavaco Lva Face Wash
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

quốc tế Lavaco

	Phố Nguyễn Hữu Tiến, Phường Đồng Văn, 

Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17493/23/CBMP-HN

101 Lavaco
Lva Hydra Beauty 

Serum

Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

quốc tế Lavaco

	Phố Nguyễn Hữu Tiến, Phường Đồng Văn, 

Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17494/23/CBMP-HN

102 Lavaco
Lva Natural Mint & 

Max B5

Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

quốc tế Lavaco

	Phố Nguyễn Hữu Tiến, Phường Đồng Văn, 

Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17495/23/CBMP-HN

103 Lavaco
Lva Origin Bio Peel 

Serum

Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

quốc tế Lavaco

	Phố Nguyễn Hữu Tiến, Phường Đồng Văn, 

Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17496/23/CBMP-HN

104 Lavaco Lva Sun Cream
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

quốc tế Lavaco

	Phố Nguyễn Hữu Tiến, Phường Đồng Văn, 

Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17497/23/CBMP-HN

105 Lavaco Lva Cleansing Water
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

quốc tế Lavaco

	Phố Nguyễn Hữu Tiến, Phường Đồng Văn, 

Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17498/23/CBMP-HN

106 D'Vikór
Luxury Whitening 

Cream

Công ty cổ phần Dược mỹ 

phẩm cao cấp Young Mi Việt 

Nam

	Số 234 Tổ dân phố 4, Thị Trấn An Dương, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17555/23/CBMP-HN

107 Lavaco Lva Natural Acnes
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm quốc tế Lavaco

Phố Nguyễn Hữu Tiến, Phường Đồng Văn, Thị 

xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17763/23/CBMP-HN

108 Lavaco Lva Whitening 3 in 1 
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm quốc tế Lavaco

Phố Nguyễn Hữu Tiến, Phường Đồng Văn, Thị 

xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17764/23/CBMP-HN

109 Haruki Xịt khử mùi Hasu
Công ty TNHH mỹ phẩm 

thương mại Haruki

Nhà ông Trần Đức Tuấn, khu phố Phú Khang, 

Phường Quảng Vinh, Thành phố sầm Sơn, Tỉnh 

Thanh Hoá, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17835/23/CBMP-HN

110 Pina Hydra Cleanser
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Kinshy

Lô 42, đường Lê Quang Đạo, Phường Đông 

Ngàn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17911/23/CBMP-HN

111 Pina Hydra & B5 Toner
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Kinshy

Lô 42, đường Lê Quang Đạo, Phường Đông 

Ngàn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17912/23/CBMP-HN

112 Pina Sun Block
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Kinshy

Lô 42, đường Lê Quang Đạo, Phường Đông 

Ngàn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17913/23/CBMP-HN

113 Amycos Sun Block Cream
Công ty TNHH Lan My 

Cosmetics

	Xóm 4, Thôn Yên Bài, Xã Tự Lập, Huyện Mê 

Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
17914/23/CBMP-HN

114 Phúc An Khang
Kem bôi Atopy Thanh 

Bì Khang

Công ty TNHH Dược phẩm 

dưỡng sinh Phúc An Khang

	Số 7 Ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, Phường 

Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
18110/23/CBMP-HN

115 Daion Herber Slim Daion
Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Hola Kids

Số 16 ngõ 61 Khương Trung, Phường Khương 

Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
18176/23/CBMP-HN
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116 Quyên Lara Lipbalm Herber
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
18273/23/CBMP-HN

117 Amycos Perfect Foaming
Công ty TNHH Lan My 

Cosmetics

	Xóm 4, Thôn Yên Bài, Xã Tự Lập, Huyện Mê 

Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
18328/23/CBMP-HN

118 Quyên Lara Lara Clear
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
18402/23/CBMP-HN

119 Bi.Skin Matrix Peel Serum
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Bi.Skin Quốc tế

	Số nhà 73, ngõ 159/21 đường Phùng Khoang, 

Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
18607/23/CBMP-HN

120 Bi.Skin
Whitening Melasma 

Cream

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Bi.Skin Quốc tế

	Số nhà 73, ngõ 159/21 đường Phùng Khoang, 

Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
18608/23/CBMP-HN

121 Lynh Skin Serum Bio B5 Công ty TNHH Rin Group
Số 386 Thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh 

Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
18612/23/CBMP-HN

122 Lynh Skin Peel Shiny White Công ty TNHH Rin Group
Số 386 Thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh 

Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
18613/23/CBMP-HN

123 Lynh Skin Detox Acnes Serum Công ty TNHH Rin Group
Số 386 Thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh 

Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
18614/23/CBMP-HN

124 Lispharma Ô Thiên Mao
Công ty Cổ phần Dược Lis 

Việt Nam

Liền kề 16 - 19 Khu đô thị mới An Hưng, 

Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
18813/24/CBMP-HN

125 HN Beauty Sun Cream
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Quốc tế Hồng Nguyên

	Số nhà 15, Ngách 129/46 Thôn Tô Khê, Xã 

Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
18815/24/CBMP-HN

126 HN Beauty Xịt khử mùi
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Quốc tế Hồng Nguyên

	Số nhà 15, Ngách 129/46 Thôn Tô Khê, Xã 

Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
18816/24/CBMP-HN

127 Doona Sun Cream
Công ty TNHH Thương mại 

Mỹ phẩm Ngọc Linh

	Số 2, Ngách 17 Ngõ 156 Tam Trinh, Phường 

Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
18891/24/CBMP-HN

128 HN Beauty Face Wash
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Quốc tế Hồng Nguyên

Số nhà 15, Ngách 129/46 Thôn Tô Khê, Xã Phú 

Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19339/24/CBMP-HN

129 Anna Ngọc Daily Sun Cream
Công ty TNHH Dịch vụ và 

Thương mại Gia Linh Garden

	Số 5, ngõ 19, đường Nguyễn Công Trứ, 

Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19425/24/CBMP-HN

130 Kenas' Bio Mist Therapy
Công ty TNHH Thương mại 

và dịch vụ Kenas

81 Lê Phụng Hiểu, Phường 8, Thành phố Vũng 

Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19426/24/CBMP-HN

131 Bi.Skin Sun Cream
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Bi.Skin Quốc tế

Số nhà 73, ngõ 159/21 đường Phùng Khoang, 

Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19427/24/CBMP-HN

132 Kenas' Ultra Sun Cream
Công ty TNHH Thương mại 

và dịch vụ Kenas

81 Lê Phụng Hiểu, Phường 8, Thành phố Vũng 

Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19501/24/CBMP-HN

133 P. Beauty Sunscreen
Công ty TNHH Mỹ phẩm 

quốc tế Đông Phương Group

Số nhà 4, ngõ 98, đường Lê Quý Đôn, xóm Mỹ 

Thượng, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Tỉnh 

Nghệ An, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 

phẩm A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19564/24/CBMP-HN

134 P. Beauty 
Body Whitening 

Cream

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

quốc tế Đông Phương Group

Số nhà 4, ngõ 98, đường Lê Quý Đôn, xóm Mỹ 

Thượng, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Tỉnh 

Nghệ An, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 

phẩm A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19565/24/CBMP-HN

135 Quyên Lara Lara Sun Cream
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19588/24/CBMP-HN
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

136 Quyên Lara Bio Face Cream
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19698/24/CBMP-HN

137 Quyên Lara Hydra Face Cream
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19699/24/CBMP-HN

138 Minta Melasma Night Cream
Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Minta

Số nhà 07 đường Nguyễn Đạo An, Phường Phú 

Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19709/24/CBMP-HN

139 Minta White Day Premium
Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Minta

Số nhà 07 đường Nguyễn Đạo An, Phường Phú 

Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19710/24/CBMP-HN

140 Minta Sunsmart
Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Minta

Số nhà 07 đường Nguyễn Đạo An, Phường Phú 

Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19711/24/CBMP-HN

141 Minta
Sữa rửa mặt Wash 

Face

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Minta

Số nhà 07 đường Nguyễn Đạo An, Phường Phú 

Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19712/24/CBMP-HN

142 Minta Xịt khử mùi Minta
Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Minta

Số nhà 07 đường Nguyễn Đạo An, Phường Phú 

Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19713/24/CBMP-HN

143 Luxury White X9
Hộ kinh doanh Giáp Thị 

Hương

Khu Xuân Viên, phường Hoà Long, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19856/24/CBMP-HN

144 HTT Sun Cream
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hồng 1984

50 Hải Thượng Lãn Ông, TDP Tân Hoà, thị trấn 

Cam Đức, huyện Gia Lâm, tỉnh Khánh Hoà, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
19920/24/CBMP-HN

145 TT.Skin Acne Serum 
Hộ kinh doanh Nguyễn Đình 

Thắng 1

Phong Xá, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20018/24/CBMP-HN

146 Emma Emma Slim Pro
Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại Green IC

	Số nhà 19, ngách 41/7, tổ 6 phố Ô Cách, 

Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20019/24/CBMP-HN

147 TN Beauty Daily Sun Cream
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Thảo Ngân Beauty

	Thôn Phú Châu, Xã Xuân Đình, Huyện Phúc 

Thọ, Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20020/24/CBMP-HN

148 CMC Group Peak Sun Cream
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm quốc tế CMC Group

	Thôn Nội Thôn, Xã Vân Tảo, Huyện Thường 

Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20085/24/CBMP-HN

149 Hona Dr.Hona
Hộ kinh doanh Bạch Kim 

Trang

Tiểu khu 13, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20091/24/CBMP-HN

150 Équitable Nature Sun Cream
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Équitable Việt Nam

	Tầng 5 toà nhà Trung Anh km2, Đại Lộ Lê 

Nin, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20157/24/CBMP-HN

151 Sco
Serum khử mùi Sco 

R1

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Sco

 Số 26 Ngõ 23/26 Đường Xuân La, Phường 

Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20206/24/CBMP-HN

152 Ariana Melasma 24H Plus
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Ariana

Số Nhà 37A, Đường Lý Đạo Thành, Phường 

Nguyễn Thái Học, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20262/24/CBMP-HN

153 Ariana Anti Melasma Cream
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Ariana

Số Nhà 37A, Đường Lý Đạo Thành, Phường 

Nguyễn Thái Học, Thành Phố Yên Bái, Yên Bái

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20263/24/CBMP-HN

154 Équitable Booster Serum
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Équitable Việt Nam

 Tầng 5 toà nhà Trung Anh km2, Đại Lộ Lê Nin, 

Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20264/24/CBMP-HN

155 Minta Gel mụn Vitamin
Công ty Cổ phần tập đoàn 

Minta

Số nhà 07 đường Nguyễn Đạo An, Phường Phú 

Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20374/24/CBMP-HN
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
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156 Just Huong Daily Sun Cream
Công ty TNHH Thương mại 

và dịch vụ Heal Me

 Số nhà 01 ngách 24 ngõ 72 Bình Lộc, Phường 

Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20440/24/CBMP-HN

157 Anh Đào Dreamy
Công ty TNHH Anh Trung 

Đào

Số nhà 11, đường số 3, Thôn Đằng Xá, Xã 

Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20454/24/CBMP-HN

158 HN Beauty Tẩy da chết
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Quốc tế Hồng Nguyên

	Số nhà 15, Ngách 129/46 Thôn Tô Khê, Xã 

Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20455/24/CBMP-HN

159 Me'skin Anti-Aging Cream
Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại Green IC

	Số nhà 19, ngách 41/7, tổ 6 phố Ô Cách, 

Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20567/24/CBMP-HN

160 Me'skin
Brightening Tone Up 

Suncream

Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại Green IC

	Số nhà 19, ngách 41/7, tổ 6 phố Ô Cách, 

Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20568/24/CBMP-HN

161 Équitable Pro HA-B5 Serum
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Équitable Việt Nam

	Tầng 5 toà nhà Trung Anh km2, Đại Lộ Lê 

Nin, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20691/24/CBMP-HN

162 Hido Skin Skin Pure Công ty TNHH Tuệ Băng
 Ngõ 5A, Tổ 58, Khu 6, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20700/24/CBMP-HN

163 Gegacy Nature Gluwhite X10
Công ty TNHH Láglow 

Legacy Việt Nam

Số 93 Phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20731/24/CBMP-HN

164 Maxibac

Dầu gội Maxibac Anti-

Hair Loss Shampoo 

653HK

Công ty TNHH Medimap
Khu Gia Đình Kho 286/CVT xã Bình Yên, 

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20752/24/CBMP-HN

165 B.A Cosmetics
Whitening Body 

Cream

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Quốc tế B.A

 Số 4 Ngõ 192 Kim Giang, Phường Đại Kim, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20883/24/CBMP-HN

166 Lương Tuyết
Kem dưỡng da ban 

ngày
Hộ kinh doanh Lèng Thị Soi

TDP Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma 

Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20958/24/CBMP-HN

167 Lương Tuyết Xà bông Mướp Đắng Hộ kinh doanh Lèng Thị Soi
TDP Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma 

Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20959/24/CBMP-HN

168 Lương Tuyết
Kem dưỡng da ban 

đêm
Hộ kinh doanh Lèng Thị Soi

TDP Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma 

Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
20960/24/CBMP-HN

169 Queen Beauty Melasma Cream
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

mỹ phẩm Bảo Hân

Thôn Phước Dương, Xã Quế Thuận, Huyện Quế 

Sơn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
21199/24/CBMP-HN

170 Amylas Sun Cream
Công ty Cổ phần Chuỗi Happy 

True

 Số 197 Cầu Cốc, Đường Tây Mỗ, Phường Tây 

Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
21401/24/CBMP-HN

171 Kiều Loan
Gel tẩy tế bào chết 

Coffee

Công ty Cổ phần Vincy Quốc 

Tế

 Số 12G2, ngách 9, ngõ 95, Phố Chùa Bộc, 

Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
21473/24/CBMP-HN

172 Kiều Loan
Collagen Whitening 

Body Cream

Công ty Cổ phần Vincy Quốc 

Tế

 Số 12G2, ngách 9, ngõ 95, Phố Chùa Bộc, 

Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
21474/24/CBMP-HN

173 Kiều Loan Daily Sun Cream
Công ty Cổ phần Vincy Quốc 

tế

 Số 12G2, ngách 9, ngõ 95, Phố Chùa Bộc, 

Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
21549/24/CBMP-HN

174 Ally Skin Xịt khử mùi Nano Bạc Công ty TNHH Regally

 Số Nhà 18A, Ngõ 103 Đường Cổ Nhuế, Phường 

Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
21706/24/CBMP-HN

175 TH Cosmetics Young Beauty
Công ty Cổ phần Đầu tư tổng 

hợp Thanh Hải

 364 - 366 Mai Chí Thọ, Phường Hoà Xuân, 

Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
21720/24/CBMP-HN
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176 Maxibac
Lăn khử mùi Maxibac 

Whitening 653HK
Công ty TNHH Medimap

Khu Gia Đình Kho 286/CVT xã Bình Yên, 

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
21741/24/CBMP-HN

177 Queen Beauty Tẩy da chết
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

mỹ phẩm Bảo Hân

Thôn Phước Dương, Xã Quế Thuận, Huyện Quế 

Sơn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
21898/24/CBMP-HN

178 Bạch Hồng Nhan Whitening Care Công ty TNHH Mỹ phẩm L&G
Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc 

Quang, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
21900/24/CBMP-HN

179 HN Beauty Dung dịch vệ sinh
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Quốc tế Hồng Nguyên

	Số nhà 15, Ngách 129/46 Thôn Tô Khê, Xã 

Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
21984/24/CBMP-HN

180 HN Beauty Serum HAB5
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Quốc tế Hồng Nguyên

	Số nhà 15, Ngách 129/46 Thôn Tô Khê, Xã 

Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
21985/24/CBMP-HN

181 HN Beauty Night Cream
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Quốc tế Hồng Nguyên

	Số nhà 15, Ngách 129/46 Thôn Tô Khê, Xã 

Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
21986/24/CBMP-HN

182 Kiều Loan Pro HA-B5 Serum Công ty cổ phần Vincy Quốc tế

 Số 12G2, ngách 9, ngõ 95, Phố Chùa Bộc, 

Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22112/24/CBMP-HN

183 Amoure
Body Whitening 

Solution

Hộ kinh doanh Trương Kim 

Hồng

Số 519 đường Trần Khát Chân, phường Cầu 

Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22168/24/CBMP-HN

184 Lana Pinky Daily Sun Cream

Công ty TNHH Đầu tư Sản 

xuất Thương mại Dịch vụ 

Nguyên Hùng Phát

 143/16 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22211/24/CBMP-HN

185 Milab Balancing Toner
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm My Anh

20A Thanh Niên, Phường Quang Trung, Thành 

phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22258/24/CBMP-HN

186 Milab Sunscreen
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm My Anh

20A Thanh Niên, Phường Quang Trung, Thành 

phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22259/24/CBMP-HN

187 Milab Hydra Repair
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm My Anh

20A Thanh Niên, Phường Quang Trung, Thành 

phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22260/24/CBMP-HN

188 Milab Miracle Cleansing
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm My Anh

20A Thanh Niên, Phường Quang Trung, Thành 

phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22261/24/CBMP-HN

189 Milab Facial Cleanser
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm My Anh

20A Thanh Niên, Phường Quang Trung, Thành 

phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22262/24/CBMP-HN

190 Quyên Lara Lara Perfume
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 12G Ngách 9, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, 

Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22297/24/CBMP-HN

191 Milab Bio Peel
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm My Anh

 20A Thanh Niên, Phường Quang Trung, Thành 

phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22318/24/CBMP-HN

192 Milab AHA Serum
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm My Anh

 20A Thanh Niên, Phường Quang Trung, Thành 

phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22319/24/CBMP-HN

193 Lana Pinky Nước tẩy trang

Công ty TNHH Đầu tư Sản 

xuất Thương mại Dịch vụ 

Nguyên Hùng Phát

Khu Phố 5, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22320/24/CBMP-HN

10



Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm

Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

194 Quyên Lara Dr.Smile
Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 54, ngõ 25B phố Cát Linh, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22345/24/CBMP-HN

195 B.A Cosmetics
Body Whitening 

Solution

Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Quốc tế B.A

 Số 4 Ngõ 192 Kim Giang, Phường Đại Kim, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22412/24/CBMP-HN

196 Trang Sea Betle Leaves
Hộ kinh doanh Phạm Thị 

Trang

Thôn Cầu, xã Yên Phúc, huyện Ý Yên, tỉnh 

Nam Định, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22478/24/CBMP-HN

197 Maxibac
Tinh dầu Maxibac 

Organic
Công ty TNHH Medimap

Khu gia đình Khô 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22537/24/CBMP-HN

198 HN Beauty Dưỡng môi Collagen
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Quốc tế Hồng Nguyên

	Số nhà 15, Ngách 129/46 Thôn Tô Khê, Xã 

Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22633/24/CBMP-HN

199 Gylab Facial Cleanser Hộ kinh doanh Phí Hà My
Thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22634/24/CBMP-HN

200 Gylab Bio Peel Hộ kinh doanh Phí Hà My
Thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22635/24/CBMP-HN

201 Gylab Premium Cream 3 in 1 Hộ kinh doanh Phí Hà My
Thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22636/24/CBMP-HN

202 Gylab Hydra Serum Hộ kinh doanh Phí Hà My
Thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22637/24/CBMP-HN

203 Gylab Sunscreen Hộ kinh doanh Phí Hà My
Thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22638/24/CBMP-HN

204 Hotian Face Cream
Công ty TNHH Hoàng Anh 

Beauty Việt Nam

 Tại nhà Hà Văn Tỉnh, Thôn Tiên Hương, Xã 

Thành Tân, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh 

Hoá, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22729/24/CBMP-HN

205 Queen Beauty Sun Cream
Công ty TNHH Mỹ phẩm Bảo 

Hân

Thôn Phước Dương, Xã Quế Thuận, Huyện Quế 

Sơn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22811/24/CBMP-HN

206 Zenny
Deodorant Aroma 

Spray

Công ty TNHH Zenny 

Cosmetic Việt Nam

TT4C8 KĐT mới Đại Kim, Phường Đại Kim, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
22925/24/CBMP-HN

207 MAXIBAC

Kem dưỡng ẩm sáng 

da MAXIBAC 

whitening facial cream

Công ty TNHH Medimap
Khu gia đình kho 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội
23158/25/CBMP-HN

208 BN SKIN Serum 7 ngày Hộ kinh doanh Trần Băng Như
Số 04 Lê Thế Hiếu, phường 1, Thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội
23161/25/CBMP-HN

209 Zenny
Bio protection sun 

milk

Công ty TNHH Zenny 

Cosmetic Việt Nam

TT4C8 KĐT mới Đại Kim, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội.
23360/25/CBMP-HN

210 KVT cosmetics Biocham micelar water
Công ty TNHH SX TM&DV 

KVT Academy
Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội
23929/25/CBMP-HN

211 KVT cosmetics Bio peel V1
Công ty TNHH SX TM&DV 

KVT Academy
Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội
23930/25/CBMP-HN

212 Ruby beauty Sữa rửa mặt tạo bọt Hộ kinh doanh Lèng Thị Soi
TDP Phố Mới, thị trấn Si Mai Cai, huyện Si Mai 

Cai

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội
24048/25/CBMP-HN

213 RUBY BEAUTY
ULTRA 

SUNSCREAM
Hộ kinh doanh Lèng Thị Soi

TDP Phố Mới, Thị trấn Si Ma Cai. Huyện Si Ma 

Cai, Tỉnh Lào Cai

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội
24120/25/CBMP-HN

214 Maxibac

Dầu gội Maxibac Anti-

hair loss shampoo 

653HK

Công ty TNHH Medimap
Khu gia đình kho 286/CVT xã BÌnh Yên, huyện 

Thạch Thất

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội
24146/25/CBMP-HN
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215 Maxibac
Dầu gội Maxibac Anti-

dandruff shampoo
Công ty TNHH Medimap

Khu gia đình kho 286/CVT xã BÌnh Yên, huyện 

Thạch Thất

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội
24147/25/CBMP-HN

216 QA skin Ultra peel 24h
Công ty TNHH Mỹ phẩm và 

Thương mại Quỳnh Anh

Đường Doãn Nỗ, phường Hiến Nam, thành phố 

Hưng Yên

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội
24148/25/CBMP-HN

217 L.Baly Sunscreen Hộ kinh doanh Linh Baly
Thôn Hoàng Long, xã Gia Thủy, huyện Nho 

Quan

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội
24254/25/CBMP-HN

218 Choi.LA LUMIE Công ty cổ phần Vincy Quốc tế
12G2 ngách 9 ngõ 95 phố Chùa Bộc, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội
24256/25/CBMP-HN

219 Tuety Sun cream
Công ty TNHH MTV Nguyệt 

Châu

Thôn Tân Hòa, xã Đăk R Moan, thành phố Gia 

Nghĩa

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội
24322/25/CBMP-HN

220 Maxibac

Gel làm sạch da-

kháng khuẩn Maxibac 

gel

Công ty TNHH Medimap
Khu gia đình kho 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội
24323/25/CBMP-HN

221 Kiều Loan Mộc Nám
Công ty cổ phần VINCY Quốc 

Tế

12G2 Ngách 9 Ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội
24363/25/CBMP-HN

222 CHOI.LA Clairea
Công ty cổ phần VINCY Quốc 

Tế

12G2 Ngách 9 Ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội
24365/25/CBMP-HN

223 Queen beauty
Biocham micellar 

water

Công ty TNHH Mỹ phẩm Bảo 

Hân

Thôn Phước Dương, xã Quế Thuận, huyện Quế 

Sơn

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội
24413/25/CBMP-HN

224 Queen Beauty Cleanser
Công ty TNHH Mỹ Phẩm Bảo 

Hân

Thôn Phước Dương, xã Quế Thuận, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, TP. Hà  Nội
24572/25/CBMP-HN

225 MAXIBAC
Xịt vệ sinh phụ nữ 

Maxibac Intima Spray
Công ty TNHH Medimap

Khu gia đình kho 286/CVT, xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội
24655/25/CBMP-HN

226 Maxibac

Xịt làm sạch da - 

kháng khuẩn Maxibac 

spray

Công ty TNHH Medimap
khu gia đình kho 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, Hà Nội
24846/25/CBMP-HN

227 Choi.la Flomist Công ty cổ phần Vincy Quốc tế
12G2 ngách 9 ngõ 95 phố Chùa Bộc, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, Hà Nội
24847/25/CBMP-HN

228 Maxibac
Gel chấm mụn 

maxibac anti - pimple
Công ty TNHH Medimap

khu gia đình kho 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, Hà Nội
24850/25/CBMP-HN

229 Maxibac
Xịt vệ sinh phụ nữ 

maxibac intima spray
Công ty TNHH Medimap

khu gia đình kho 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, Hà Nội
24851/25/CBMP-HN

230 Maxibac
Gel vệ sinh phụ nữ 

Maxibac intima
Công ty TNHH Medimap

Khu gia đình kho 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
24894/25/CBMP-HN

231 Maxibac

Nước rửa mặt tạo bọt 

Maxibac facial 

cleanser

Công ty TNHH Medimap
Khu gia đình kho 286/CVT xã Bình Yên, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
24895/25/CBMP-HN

232 Quyên Lara Deora clear
Công ty TNHH Dược mỹ 

phẩm Quyên Lara Việt Nam

Số 12G ngácgh 9, ngõ 95, phố Chùa Bộc, 

phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
25000/25/CBMP-HN

233 L'Venta L'Venta Công ty TNHH TT United
Số 43B ngõ 27 tổ 14 đường Võ Chí Công, 

phường Nghĩa ĐÔ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
25001/25/CBMP-HN

234 L'Venta Sline 6D+ Công ty TNHH TT United
Số 43B Ngõ 27, tổ 14 đường Võ Chí Công, 

Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
25051/25/CBMP-HN

235 Lancej SAKITO
Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm A.Q.P Việt Nam 

Số 6 ngõ 18 đường Võ Văn Dũng phường Đống 

Đa 

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
25128/25/CBMP-HN
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236 CHOI.LA Luminera Công ty TNHH Vincy quốc tế 
số 12G2 ngách 9 ngõ 95 phố Chùa Bộc phường 

Kim Liên 

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
25129/25/CBMP-HN

237 Choi.La Fresh Bloom
Công Ty TNHH Vincy Quốc 

Tế

Số 12G2 Ngách 9, ngõ 95 Phố Chùa Bộc, 

Phường Kim Liên, TP. Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
25152/25/CBMP-HN

238 Mimi. Beauty
Kem chống năng 

Sunshine

công ty TNHH mỹ phẩm Mimi 

beauty
Thôn Nậm Dịch, xã Nậm Dịch

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam
thôn Đạc Tài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 25217/25/CBMP-HN

239 Jully Sun Cream
Công ty TNHH mỹ phẩm Jully 

Beauty

Thôn Trường Thái, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng 

Trị

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam
Thôn Đạc Tài, xã Sóc Sơn, Tp. Hà Nội 25300/25/CBMP-HN

240 Luxci T-Dermax Ultra Hộ kinh doanh Luxci 
Số 05 hẻm 92/19/1 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ 

Đề, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà 

Nội
25431/25/CBMP-HN

241 Minna Kem chống nắng Công ty TNHH Minna Brand Bản Pe, Xã Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà 

Nội
25548/25/CBMP-HN

242 Quyên Lara Mầm Xanh
Công ty TNHH  dược mỹ 

phẩm Quyên Lara Việt Nam

Số 12G ngách 9, ngõ 95 phố Chùa Bộc, phường 

Kim Liên, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Sóc sơn, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
25602/25/CBMP-HN

243 Luxci Rental Hộ kinh doanh Luxci
Số 05 hẻm 92/19/1 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ 

Đề, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
25635/25/CBMP-HN

244 Emma Emma S-Cream
Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Green IC

Số nhà 19, ngách 41/7 Tổ 6 Phố Ô Cách, 

Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
25636/25/CBMP-HN

245 Choi.La Tressy Công ty TNHH Vincy quốc tế
Số 12G2 Ngách 9 Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, 

Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
25676/25/CBMP-HN

246 Choi.La Dewly Công ty TNHH Vincy quốc tế
Số 12G2 Ngách 9 Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, 

Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
25699/25/CBMP-HN

247 Biotheraderm

Nước rửa mặt tạo bọt 

maxibac facial deep 

cleanser

Công ty TNHH Biotheraderm
Số 2 ngõ 576 Đường TL 420 Xã Hạ Bằng Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
25811/25/CBMP-HN

248 Biotheraderm

Gel vệ sinh phụ nữ 

maxibac intima gentle 

care

Công ty TNHH Biotheraderm
Số 2 ngõ 576 Đường TL 420 Xã Hạ Bằng Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
25812/25/CBMP-HN

249 Biotheraderm

Xịt vệ sinh phụ nữ 

maxibac intima fresh 

spray

Công ty TNHH Biotheraderm
Số 2 ngõ 576 Đường TL 420 Xã Hạ Bằng Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
25813/25/CBMP-HN

250 Biotheraderm

Kem tắm làm sạch da 

maxibac gentle cream 

cleanser

Công ty TNHH Biotheraderm
Số 2 ngõ 576 Đường TL 420 Xã Hạ Bằng Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
25831/25/CBMP-HN

251 Biotheraderm
Sữa tắm gội maxibac 

baby gentle wash
Công ty TNHH Biotheraderm

Số 2 ngõ 576 Đường TL 420 Xã Hạ Bằng Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
25832/25/CBMP-HN

252 Biotheraderm
Kem bôi da maxibac 

barrier cream
Công ty TNHH Biotheraderm

Số 2 ngõ 576 Đường TL 420 Xã Hạ Bằng Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
25833/25/CBMP-HN

253 VAB LAUJ
Kem dưỡng da ban 

đêm
Hộ kinh doanh Lù Thị Vang

Tổ 6 khu 5, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
25876/25/CBMP-HN

254 VAB LAUJ Sữa rửa mặt Hộ kinh doanh Lù Thị Vang
Tổ 6 khu 5, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
25877/25/CBMP-HN

255 Sữa rửa mặt Công ty TNHH Minna Brand Bản Pe, Xã Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
25889/25/CBMP-HN

256 VAB LAUJ Kem chống nắng Hộ kinh doanh Lù Thị Vang
Tổ 6 khu 5, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
25913/25/CBMP-HN

257 Jully Sun cream
Công ty TNHH mỹ phẩm Jully 

Beauty

Thôn Trường Thái, Xã Nam Gianh, Tỉnh Quảng 

Trị, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
25991/25/CBMP-HN
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258 Quyên Lara
Mầm xanh 

Xịt tóc thảo dược

Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt Nam

Số 12G ngách 9 ngõ 95 phố Chùa Bộc phường 

Kim Liên  thành phố Hà Nội Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

thôn Đạc Tài, xã Sóc Sơn,  thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
25998/25/CBMP-HN

259 Luxci Xanh Smile Hộ kinh doanh Luxci
Số 05 hẻm 92/19/1 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ 

Đề,  thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

thôn Đạc Tài, xã Sóc Sơn,  thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
26002/25/CBMP-HN

260 Jully Whitening body cream
Công ty TNHH mỹ phẩm Jully 

beauty

Thôn Trường Thái, Xã Nam Gianh, Tỉnh Quảng 

Trị, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
26003/25/CBMP-HN

261 Mimi.Beauty Sữa rửa mặt
Công ty TNHH mỹ phẩm 

Mimi Beauty

Thôn Nậm Dịch, Xã Nậm Dịch, Tỉnh Tuyên 

Quang, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
26004/25/CBMP-HN

262 Amoure
Amoure white label 

dia whitening cream

Hộ kinh doanh Trương Kim 

Hồng

Số 519 Đường Trần Khát Chân, Phường Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
26109/25/CBMP-HN

263 Ngọc Chinh
Lightening night 

cream
Hợp tác xã Ngọc Chinh

thôn Đồng Gianh, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
26293/25/CBMP-HN

264 Ngọc Chinh Lightening day cream Hợp tác xã Ngọc Chinh
Thôn Đồng Gianh, xã Trấn Yên, Tỉnh Lào Cai, 

Việt Nam.

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam.
26294/25/CBMP-HN

265 YANGHEE White Serum

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN MINH CHÂU 

ACADEMY

Thôn 1, Xã Liên Châu, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MỸ PHẨM A.Q.P VIỆT NAM

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
26510/25/CBMP-HN

266 YANGHEE
Aura Cleansing 

Mousse

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN MINH CHÂU 

ACADEMY

Thôn 1, Xã Liên Châu, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MỸ PHẨM A.Q.P VIỆT NAM

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
26511/25/CBMP-HN

267 MINTA Xịt khử mùi Minta
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN MINTA

Số nhà 07 đường Nguyễn Đạo An, Phường Phú 

Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MỸ PHẨM A.Q.P VIỆT NAM

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
26519/25/CBMP-HN

268 KIỀU LOAN Daily Sun Cream
CÔNG TY TNHH VINCY 

QUỐC TẾ

Số 12G2 Ngách 9 Ngõ 95 Phố Chùa Bộc, 

Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MỸ PHẨM A.Q.P VIỆT NAM

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam
26524/25/CBMP-HN

(Ghi chú: Danh sách này bao gồm cả các số công bố đã bị thu hồi bởi các quyết định thu hồi trước đó)

Tổng cộng: 268 khoản
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